
STT Số giấy tiếp nhận Tên Tổ chức Tên sản phẩm Ngày công bố

1 01/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

KIDS

5/13/2019

2 02/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

PEDIASURE

5/13/2019

3 03/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi Baby
5/13/2019

4 04/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi INFANT
5/13/2019

5 05/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

DIEST

5/13/2019

6 06/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

IQGROW

5/13/2019

7 07/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi BA
5/13/2019

DANH SÁCH  SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI THEO CÁC QUY 

CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

(Kèm theo công văn số            /BQLATTP-NV ngày       /        /2024 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh)
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8 08/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

GROWIQ

5/13/2019

9 12/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

Ponlait BA

7/2/2019

10 13/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Ponlait IQGROW

7/2/2019

11 14/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

Ponlait DIEST

7/2/2019

12 15/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

Colagen BA

7/29/2019

13 17/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi COLAGEN INFANT
7/29/2019

14 18/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

COLAGEN DIEST

7/29/2019

15 19/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

COLAGEN IQGROW

7/29/2019

16 20/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

NANOMK7 BABY GOAT

7/29/2019
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17 21/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

NANOMK7 KIDS GOAT

7/29/2019

18 22/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi:  

NANOMK7 PEDIA GOAT

7/29/2019

19 23/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi: : 

NANOMK7 GROWIQ GOAT

7/29/2019

20 24/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi: : 

HI!KIDS PEDIA GOAT

7/29/2019

21 25/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi: 

HI!KIDS GROWIQ GOAT

7/29/2019

22 26/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi 

HI!KIDS KIDS GOAT

7/29/2019

23 27/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi 

HI!KIDS DIEST 

7/29/2019

24 28/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi 

HI!KIDS KIDS GOAT

7/29/2019

25 29/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi 

HI!KIDS KIDS GOAT

7/29/2019
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26 30/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi 

HI!KIDS KIDS GOAT

7/29/2019

27 31/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi HI!KIDS INFRANT
7/29/2019

28 32/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi BABY GOAT
7/29/2019

29 40/2019/DKSP
Công ty dược phẩm và thương mại 

Phương Đông - (TNHH)

SP dinh dưỡng CT với mục đích ăn bổ sung 

cho trẻ từ 1-10 tuổi THATOMILK BABY IQ
8/20/2019

30 41/2019/DKSP
Công ty dược phẩm và thương mại 

Phương Đông - (TNHH)

SP dinh dưỡng CT với mục đích ăn bổ sung 

cho đến 12 tháng tuổi THATOMILK KIDS
8/20/2019

31 42/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

BIOTAR PEDIASURE

8/21/2019

32 44/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

BIOTAR DIEST

8/21/2019

33 45/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi BIOTAR INFANT
8/21/2019

34 47/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

BIOTAR IQGROW

8/21/2019
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35 48/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi PONLAIT BABY 

GOAT

9/9/2019

36 49/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

PONLAIT KIDS GOAT

9/9/2019

37 50/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

PONLAIT IQGROW GOAT

9/9/2019

38 51/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

PONLAIT PEDIA GOAT

9/9/2019

39 52/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

LUSTARCARE BA

9/9/2019

40 53/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

LUSTARCARE DIEST

9/9/2018

41 54/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

LUSTARCARE INFANT

9/9/2019

42 55/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

LUSTARCARE IQGROW

9/9/2019

43 56/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

VEGAMILK BA

9/9/2019
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44 57/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

VEGAMILK IQGROW

9/9/2019

45 58/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi VEGAMILK INFANT 
9/9/2019

46 60/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 6 đến 36 tháng tuổi VEGAMILK DIEST
9/9/2019

47 64/2019/DKSP
CÔNG TY TNHH DONGSIN 

INTERNATIONAL

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 6 tháng tuổi PREMIUM 1
9/17/2002

48 65/2019/DKSP
CÔNG TY TNHH DONGSIN 

INTERNATIONAL

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi PREMIUM 2
9/17/2002

49 66/2019/DKSP
CÔNG TY TNHH DONGSIN 

INTERNATIONAL

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi 

PREMIUM 3

9/20/2002

50 69/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Thực phẩm dinh dưỡng công thức với mục 

đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

HMOKIDS PEDIAKID

10/16/2019

51 70/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi HMOKIDS KIDBABY
10/16/2019

52 71/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

HMOKIDS GROWIQ

10/16/2019

53 72/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Micalait Digestive

10/29/2019
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54 73/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Micalait Grow & IQ

10/29/2019

55 74/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng 

Micalait Kids

10/29/2019

56 75/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi 

Monilait Grow & IQ

10/29/2019

57 76/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi 

Monilait Pedia

10/29/2019

58 77/2019/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Micalait Pedia

10/29/2019

59 78/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi BIOMCT INFANT
11/1/2019

60 79/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

BIOMCT DIEST

11/1/2019

61 80/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Thực phẩm dinh dưỡng công thức với mục 

đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

BIOMCT BA

11/1/2019

62 81/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

NANOCARE MK7 3 GROWIQ

11/1/2019
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63 82/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi NANOCARE MK7 1 

BABY

11/1/2019

64 83/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Thực phẩm dinh dưỡng công thức với mục 

đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-10 

NANOCARE MK7 2 PEDIASURE

11/1/2019

65 86/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

NANOCARE MK7 9 KIDS

11/1/2019

66 89/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi NANOMK7 BABY
11/1/2019

67 90/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

NANOMK7 PEDIA SURE

11/1/2019

68 91/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

NANOMK7 GROWIQ

11/1/2019

69 90/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

NANOMK7 PEDIA SURE

11/1/2019

70 92/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

NANOMK7 KIDS

11/1/2019

71 93/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

BIOMCT IQGROW

11/1/2019
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72 97/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

BIOHMO BA

11/26/2019

73 99/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi KIDSCARE BABY 

GOLD

11/26/2019

74 100/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức  dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi BIOHMO INFANT
11/26/2019

75 101/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

BIOHMO IQGROW

11/26/2019

76 102/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

KIDSCARE KIDSGOLD

11/26/2019

77 103/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

KIDSCARE KAOIQ

11/26/2019

78 104/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

KIDSCARE PEDIASURE

11/26/2019

79 105/2019/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

BIOHMO DIEST

11/26/2019

80 001/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức mục đích ăn 

bổ sung cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi Micalait 

Infant

1/8/2020
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81 004/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

Vincent Kid

2/10/2020

82 005/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Vincent Grow & IQ

2/10/2020

83 007/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Vincent Newborn

2/10/2020

84 008/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Vincent Pedia

2/10/2020

85 010/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Dexolac Pedia

26/03/2020

86 011/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Dexolac Grow & IQ

26/03/2020

87 012/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Dexolac Newborn

26/03/2020

88 014/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi baby stemps 
5/11/2020

89 015/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

Kids Gold

5/11/2020
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90 016/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 ĐẾN 15 TUỔI 

GROW IQ PLUS

5/11/2020

91 017/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 ĐẾN 10 TUỔI 

GROW IQ PLUS

5/11/2020

92 022/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Vinkids số 2 Pedia

6/5/2020

93 023/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Vinkids số 3 Grow & IQ

6/5/2020

94 024/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke
Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi Vinkids số 1 Baby 
6/5/2020

95 025/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi 

Opticare Pedia

6/5/2020

96 026/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

Opticare Grow & IQ

6/5/2020

97 027/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

Opticare Kids

6/5/2020

98 028/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Opticare infant

6/5/2020
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99 030/2020/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ 

TỪ 06 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG TUỔI  

KIDS 247 BABY

6/10/2020

100 031/2020/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ 

TỪ 1   TUỔI TRỞ NÊN KIDS 247 GROW IQ

6/10/2020

101 034/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Mobilait Baby Colostrum

7/10/2020

102 035/2020/DKSP Công ty CP tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Monilait Baby

7/10/2020

103 040/2020/DKSP
Công ty cổ phần dược Blu Diamond 

Việt Nam

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Colostrum 0+ 

IGG 24H F1
8/18/2020

104 041/2020/DKSP
Công ty cổ phần dược Blu Diamond 

Việt Nam

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Colostrum 1+ 

IGG 24H F1
8/18/2020

105 045/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi D'KIDS KIDS PLUS
12/7/2020

106 046/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

từ 0 đến 12 tháng tuổi 3KIDS BABY
12/7/2020

107 047/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

tư 0 đến 12 tháng tuổi NUZTRI PLUS BABY 

IQ

12/7/2020
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108 048/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

D'KIDS GROW IQ

14/12/2020

109 049/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

NUZTRI PLUS PEDIA IQ

14/12/2020

110 050/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

3KIDS PEDIA

14/12/2020

111 051/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

NUZTRI PLUS KIDS

12/17/2020

112 052/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

D’KIDS PEDIA PLUS

12/17/2020

113 053/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

NUZTRI PLUS GROW IQ

12/17/2020

114 054/2020/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

3KIDS GROW

12/17/2020

115 001/2021/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi 

Meganano Pedia Gold

1/19/2021

116 002/2021/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Meganano Grow IQ Plus

1/19/2021
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117 003/2021/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi 

MEGANANO KIDS GOLD

1/20/2021

118 004/2021/DKSP
Công ty cổ phần sữa miền bắc 

happy farm

Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ 

đến 12 tháng tuổi MEGANANO BABY 

STEMPS

1/21/2021

119 005/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 

tháng tuổi Nan Optipro 1
1/27/2021

120 006/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 - 

12 tháng tuổi Nan Optipro 2
1/27/2021

121 007/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nan 

Optipro 3

1/27/2021

122 008/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 18 tháng tuổi Nan 

Optipro 4

1/27/2021

123 009/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 06 

tháng tuổi Semper baby nutradefense 2
3/30/2021

124 010/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 

tháng tuổi Semper baby nutradefense 1
3/30/2021

125 011/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức với  mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 12 tháng tuổi Similac 

Gold 3

3/30/2021

126 012/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 

tháng tuổi Similac Gold 1
3/30/2021

127 013/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 

tháng tuổi Similac Gold 2
3/30/2021
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128 014/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka chuối
4/14/2021

129 015/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka Vani
4/14/2021

130 016/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka dâu tây
4/14/2021

131 017/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka Sô cô la
4/14/2021

132 018/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka tự nhiên
4/14/2021

133 019/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-10 tuổi 

PediaSure Maloezhka chuối
4/14/2021

134 020/2021/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 tuổi trở 

lên Kids 247 Gain Gold
5/7/2021

135 021/2021/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 6 tháng 

đến 36 tháng tuổi Catilac
5/7/2021

136 022/2021/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 tuổi trở 

lên Catilac Pedia Kid
5/7/2021

137 023/2021/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC BẮC 

NINH 

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1 tuổi trở 

lên Catilac IQ
5/7/2021

138 024/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

sữa non Monilait 1

5/28/2021

139 025/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 đến 36 tháng 

tuổi sữa non Monilait 2

5/28/2021
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140 026/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 đến 15 tuổi sữa 

non Monilait DHA+MK7

5/28/2021

141 027/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Danke Baby

5/28/2021

142 028/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 10 

tuổi Danke Grow IQ

5/28/2021

143 029/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 15 

tuổi sữa non Monilait Probiotics + Fiber

5/28/2021

144 030/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 10 

tuổi Danke Pedia.

5/28/2021

145 031/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 

đến 36 tháng tuổi Colos A + Kids gold
6/18/2021

146 032/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 15 tuổi SUREIQ MK7 GROWIQ
6/18/2021

147 033/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi COLOS A + PEDIA
6/18/2021

148 034/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 

đến 36 tháng tuổi SUREIQ MK7 KIDS GOLD
6/18/2021

149 035/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi SUREIQ MK7 PEDIA
6/18/2021
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150 036/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi COLOS A + BABY
6/18/2021

151 037/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Putimilk Colostrum PediaIQ
6/18/2021

152 038/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 15 tuổi Putimilk Colostrum GrowIQ
6/18/2021

153 039/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi SureIQ MK7 Baby
6/18/2021

154 040/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi Putimilk Colostrum BabyIQ
6/18/2021

155 041/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 15 tuổi Colos A+ GrowIQ
6/18/2021

156 042/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi Merrit 0+
6/18/2021

157 043/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 

tháng đến 10 tuổi Merrit 1+
6/18/2021

158 044/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 

tháng đến 10 tuổi Merrit 1
6/18/2021

159 045/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Merrit 2
6/18/2021

160 046/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 18 tuổi Merrit 3
6/18/2021

161 047/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 12 tháng tuổi Friso gold 3
6/30/2021
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162 048/2021/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Sản phẩm dinh dưỡng Mama sữa non 7/15/2021

163 049/2021/DKSP
Công ty cổ phần hóa chất thực phẩm 

Châu Á

Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 1 đến 10 

tuổi Malnu J10
7/15/2021

164 050/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Vingoat baby

7/22/2021

165 051/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 15 

tháng tuổi Vingoat Pedia

7/22/2021

166 052/2021/DKSP
Công ty TNHH dinh dưỡng 

Dankefood

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 15 

tháng tuổi Vingoat Grow&IQ

7/22/2021

167 053/2021/DKSP Viện dinh dưỡng Thực phẩm bổ sung Nufavie - Bột vị ngọt 7/22/2021

168 054/2021/DKSP Viện dinh dưỡng Thực phẩm bổ sung Nufavie - Bột vị mặn 7/22/2021

169 055/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Biosdha Hmo Pedia
8/6/2021

170 056/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 15 tuổi Biosdha Hmo Growiq
8/6/2021

171 057/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi Biosdha Hmo Baby
8/6/2021

172 058/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 18 tháng tuổi Similac 

gold 4

8/13/2021

173 059/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-

12 tháng tuổi Friso gold 2
8/13/2021

174 060/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 

tháng tuổi Friso gold 1
8/13/2021
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175 061/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nan 

Supreme 2

9/1/2021

176 062/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-

12 tháng tuổi Nan Supreme
9/1/2021

177 063/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Monilait Bio baby

9/28/2021

178 064/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 06 tháng đến 15 

tuổi Monilait Bio Pedia

9/28/2021

179 065/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Biotar pedia gold
10/13/2021

180 066/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi  Pedia gold
10/13/2021

181 067/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi  Hi!kids Pedia gold
10/13/2021

182 068/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi  Nano MK7 Pedia gold
10/13/2021

183 069/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi  S-29 Pedia 
10/13/2021

184 070/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi S-29 baby gold
10/13/2021

185 071/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Nanocaremk7 Pedia Gold
10/13/2021

186 072/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 15 tuổi S-29 GrowIQ
10/13/2021
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187 073/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1 

đến 10 tuổi Kidscare Pedia Gold
10/13/2021

188 074/2021/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng công thức:"ColosPapai 

X1 Gold"
10/13/2021

189 075/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho 

trẻ từ 12 tháng tuổi: Bánh ăn dặm lúa mì yến 

mạch cà rốt cam Gerber

10/15/2021

190 076/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho 

trẻ từ 12 tháng tuổi: Bánh ăn dặm lúa mì yến 

mạch cà chua cà rốt Gerber

10/15/2021

191 077/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nan 

Supreme 4

10/15/2021

192 078/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  cho trẻ từ 12 tháng tuổi Nan 

Supreme 5

10/15/2021

193 079/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

y tế đặc biệt cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 

Semper Bifidus 1

11/4/2021

194 080/2021/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

y tế đặc biệt cho trẻ từ 6 tháng tuổi Semper 

Bifidus 2

11/4/2021

195 081/2021/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 06 

đến 36 tháng tuổi S-29 Diest
11/30/2021

196 082/2021/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 18 

tháng tuổi Nan số 4 Optipro
11/30/2021

197 083/2021/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 12 

tháng tuổi Nan số 3 Optipro
11/30/2021

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_27/08/2024 14:08:09



198 084/2021/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 06 

tháng tuổi Nan số 2 Optipro
11/30/2021

199 085/2021/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 6 tháng tuổi Nan số 1 Optipro
11/30/2021

200 086/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Monilait Bio Grow IQ

12/22/2021

201 087/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Micalait Gold Infant

12/22/2021

202 088/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Monilait Gold Pedia

12/22/2021

203 089/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Dexolac+ Newborn

12/22/2021

204 090/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Dexolac+ Grow IQ

12/22/2021

205 091/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Dexolac+ Pedia

12/22/2021

206 092/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Micalait Gold Digestive

12/22/2021

207 093/2021/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi 

Micalait Gold Grow IQ

12/22/2021
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208 001/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng Coloscare Grow 1/10/2022

209 002/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Coloscare 2+ 1/21/2022

210 003/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Coloscare 1+ 1/21/2022

211 004/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Nod Dr.Colostrum Newborn Infant Formula 

Step 1
2/11/2022

212 005/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Nod Dr.Colostrum Follow On Formula Step 

2_800g
2/11/2022

213 006/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Nod Dr.Colostrum Toddler Milk Drink Step 3 - 

800g
2/11/2022

214 007/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Enfa Grow Premium Toddler Nutrtion Drink 

Power
2/28/2022

215 008/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia
Similac Go&Grow Non - GMO With HMO 

Toddler Drink Power
2/28/2022

216 009/2022/DKSP Công ty TNHH quốc tế Russia Ensure Powder Vanilla 2/28/2022

217 010/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Smarta IQ 0+ 3/10/2022

218 011/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Smarta IQ 2+ 3/10/2022

219 012/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Smarta IQ 1+ 3/10/2022

220 013/2022/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Sữa non Opticare

4/6/2022

221 015/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Multi Pro+1 4/13/2022
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222 016/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Multi Pro+2 4/13/2022

223 017/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Thực phẩm bổ sung Colos Multi Pro+3 4/13/2022

224 018/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Care 100 Gold 0+ 4/18/2022

225 019/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
HanieKid Gold 5/9/2022

226 020/2022/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng 

Vinkids Newborn

5/10/2022

227 021/2022/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Vinkids Pedia

5/10/2022

228 022/2022/DKSP
Nhà máy Danke - Chi nhánh Công 

ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Vinkids Grow IQ

5/10/2022

229 023/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Grow 0+ 5/18/2022

230 024/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Grow 2+ 5/18/2022

231 025/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG Y HỌC QUỐC TẾ
Benokid Colos 5/18/2022

232 026/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Grow 1+ 5/18/2022

233 027/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Thực phẩm bổ sung "Mama Sữa non Star 3" 6/6/2022
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234 028/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Monilait 0+

6/10/2022

235 029/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 12 tháng đến 24 

tháng tuổi Monilait 1+

6/10/2022

236 030/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DANKE 

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên 

Monilait 2+

6/10/2022

237 031/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metamax 6/22/2022

238 032/2022/DKSP
Công ty cổ phần Biotin Pharma - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi Biotar 

IQGrow

6/22/2022

239 033/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Care 100 Grow Plus 0+ 10/7/2022

240 034/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Care 100 Grow Plus 1+ 10/7/2022

241 036/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Care 100 Grow Plus 2+ 10/7/2022

242 037/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi Merumilk 2 

Pedia

10/12/2022

243 038/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi Merumilk 3 

Grow IQ

10/12/2022
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244 039/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 

tháng tuổi Merumilk 1 Baby
10/13/2022

245 040/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
NAMYANG IMPERIAL XO 1 11/9/2022

246 041/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
NAMYANG IMPERIAL XO 2 11/9/2022

247 042/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL

NAMYANG IMPERIAL XO All New Edition 

3
11/9/2022

248 043/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL

NAMYANG IMPERIAL XO All New Edition 

4
11/9/2022

249 044/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother all new Edition 1 11/9/2022

250 045/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother all new Edition 2 11/9/2022

251 046/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother all new Edition 3 11/9/2022

252 047/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother all new Edition 4 11/9/2022

253 048/2022/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang Imperial XO after formula 11/9/2022

254 049/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 02 tuổi trở lên 

Monilait 2+

11/17/2022

255 050/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Danke Grow IQ

11/17/2022

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_27/08/2024 14:08:09



256 051/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên 

Vinkids Degestive

11/17/2022

257 052/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Danke Digestive

11/17/2022

258 053/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Monilait 0+

11/17/2022

259 054/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi 

Danke Pedia

11/17/2022

260 055/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

Danke Baby

11/17/2022

261 056/2022/DKSP Công ty cổ phần tập đoàn Danke

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung  dành cho trẻ từ 12 tháng đến 24 

tháng tuổi Monilait 1+

11/17/2022

262 057/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi NeBiMilk 2 

Pedia Gold

11/21/2022

263 058/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi NeBiMilk 3 

Grow IQ Gold

11/21/2022

264 059/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 

tháng tuổi NeBiMilk 1 Newborn Gold
11/21/2022
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265 060/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Thực phẩm bổ sung “Colos Papai X3 Gold” 11/23/2022

266 061/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

GrowPlus2”
11/23/2022

267 062/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

GrowPlus3”
11/23/2022

268 063/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non Bio 1” 11/23/2022

269 064/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non Bio 2” 11/23/2022

270 065/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

GrowPlus 1”
11/23/2022

271 066/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Thực phẩm bổ sung “Colos Papai X2 Gold” 11/23/2022

272 067/2022/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non Bio 3” 11/23/2022

273 068/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Metacare Eco 11/24/2022

274 069/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 06 tháng tuổi trở lên 

Tallgen Grow

12/1/2022

275 070/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi Tallgen 

Strong

12/1/2022

276 071/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 

tháng tuổi Tallgen Life
12/1/2022
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277 072/2022/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi 

Tallgen Bio

12/1/2022

278 073/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Colos24h Grow Plus 0+ 12/13/2022

279 074/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Colos24h Grow Plus 1+ 12/13/2022

280 075/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ 12/13/2022

281 076/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CORBI VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung Corbi Nest 2 Opti Kids cho trẻ từ 6-

36 tháng tuổi

11/23/2022

282 077/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CORBI VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung Corbi Nest 3 Pedia Plus cho trẻ từ 1-

12 tuổi

11/23/2022

283 078/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CORBI VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung Corbi Nest 4 Grow Kids cho trẻ từ 

1-15 tuổi

11/23/2022

284 079/2022/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CORBI VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Corbi Nest 1 

Baby Kids cho trẻ từ 0-12 tháng
11/23/2022

285 001/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ sơ 

sinh Nestlé Beba 1
1/3/2023

286 002/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ trên 6 tháng tuổi Nestlé 

Beba HMO 2

1/3/2023

287 003/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 10 tháng tuổi Nestlé Beba 

HMO 3

1/3/2023
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288 004/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang premium Ki plus 1/5/2023

289 005/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Smarta Grow 0+ 1/13/2023

290 006/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Smarta Grow 1+ 1/13/2023

291 007/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Smarta Grow 2+ 1/13/2023

292 008/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-

12 tháng tuổi Nan Supreme 1
1/18/2023

293 009/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-

12 tháng tuổi Nan Supreme 2
1/18/2023

294 010/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1-3 tuổi Enfagrow 

Premium Toddler Next Step

1/18/2023

295 011/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Sản phẩm dinh dưỡng PediaSure Grow and 

Gain Vanilla Shake
1/18/2023

296 012/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột 

ăn dặm heo rau củ Meru Food
2/14/2023

297 013/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột 

ăn dặm gà rau củ Meru Food
2/14/2023

298 014/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột 

ăn dặm gạo sữa Meru Food
2/14/2023
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299 015/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc Bột 

ăn dặm bò rau củ Meru Food
2/14/2023

300 016/2023/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

SMART 2 ”
3/2/2023

301 017/2023/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

SMART 1 ”
3/7/2023

302 018/2023/DKSP Công ty TNHH dược Colos Star
Sản phẩm dinh dưỡng “Mama sữa non 

SMART 3 ”
3/7/2023

303 019/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 

tháng tuổi Minori baby
3/7/2023

304 020/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare smarta grow 0+ 4/4/2023

305 021/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare smarta grow 1+ 4/4/2023

306 022/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare smarta grow 2+ 4/4/2023

307 023/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
NAMYANG IMPERIAL XO 1 4/24/2023

308 024/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL

NAMYANG IMPERIAL XO ALL NEW 

Edition 2
4/24/2023

309 025/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL

NAMYANG IMPERIAL XO ALL NEW 

Edition 3
4/24/2023

310 026/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother 1 4/24/2023

311 027/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother 2 4/24/2023
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312 028/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH THN 

INTERNATIONAL
Namyang I am mother 3 4/24/2023

313 029/2023/DKSP
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Minh Quân MK

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nestlé Health 

Science Resource Junior
5/9/2023

314 030/2023/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 1 đến 15 tuổi sữa hạt 

Baby Shark Edu Grow IQ.

5/12/2023

315 031/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH GOFOOD VIỆT 

NAM

APTAMIL ADVANCED FROM BIRTH 

FIRST INFANT MILK 
6/14/2023

316 032/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH GOFOOD VIỆT 

NAM

APTAMIL ADVANCED 6-12 MONTH ON 

MILK
6/14/2023

317 033/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH GOFOOD VIỆT 

NAM

APTAMIL ADVANCED 1- 3 YEARS 

TODDLER MILK
6/14/2023

318 034/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Mama sữa non Dr. 1 7/4/2023

319 035/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Mama sữa non Dr. 2 7/4/2023

320 036/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Mama sữa non Dr. 3 7/4/2023

321 038/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Hanie kid 0+ 8/7/2023

322 040/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Hanie kid 1+ 8/7/2023

323 041/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
ColosCare 24h 1+ 8/7/2023

324 042/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
ColosCare 24h 0+ 8/7/2023
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325 043/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
ColosCare 24h 2+ 8/7/2023

326 044/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
ColosCare 24h 8/7/2023

327 045/2023/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 0 đến12 tháng tuổi 

Karuna 1

28/8/2023

328 046/2023/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên 

Karuna 2

28/8/2023

329 047/2023/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên 

Karuna 3

28/8/2023

330 048/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Biotic 1 05.10.2023

331 049/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Biotic 2 05.10.2023

332 050/2023/DKSP
CÔNG TY TNHH DƯỢC COLOS 

STAR
Sản phẩm dinh dưỡng Colos Biotic 3 05.10.2023

333 051/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Opti 0+ 10/30/2023

334 052/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Opti 1+ 10/30/2023

335 053/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare Opti 2+ 10/30/2023

336 054/2023/DKSP
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VIANCARE VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Viancare 

Smart Baby 1 cho trẻ từ 0-12 tháng.
11/10/2023
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337 055/2023/DKSP
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VIANCARE VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Viancare 

Smart Pedia 2 cho trẻ từ 1-10 tuổi.
11/10/2023

338 056/2023/DKSP
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VIANCARE VIỆT NAM

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Viancare 

Smart Grow 3+ cho trẻ từ 1-15 tuổi.
11/10/2023

339 057/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare 0+ 11/24/2023

340 058/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare 2+ 11/24/2023

341 059/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Metacare 1+ 11/24/2023

342 060/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Colos24h Grow plus 0+ 12/8/2023

343 061/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Colos24h Grow Plus 1+ 12/8/2023

344 064/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng công thức LACTOMIL 

EXTRA GOLD INFANT PLUS 1
12/14/2023

345 065/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIL EXTRA 

GOLD PEDIA PRO 2
12/14/2023

346 066/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIL EXTRA 

GOLD GROW IQ 3
12/14/2023

347 067/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng công thức LACTOMIL 

COLOSTRUM INFANT PLUS 1
12/14/2023

348 068/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng LACTOMIL 

COLOSTRUM PEDIA PRO 2
12/14/2023

349 069/2023/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Nutricare Smarta Grow 2+ 12/21/2023
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350 001/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ 

STAGE 2 FOLLOW ON FORMULA 
10/01/2024

351 002/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

APTAMIL ESSENSIS ORGANIC A2 

PROTEIN MILK 1 PREMIUM INFANT 

FORMULA FROM BIRTH TO 6 MONTHS

10/01/2024

352 003/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ 

STAGE 3 TODDLER FORMULA 
10/01/2024

353 004/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET100

APTAMIL PROFUTURA SYNBIOTIC+ 

STAGE 1 INFANT FORMULA 
10/01/2024

354 005/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET101

APTAMIL ESSENSIS ORGANIC A2 

PROTEIN MILK 2 PREMIUM FOLLOW-ON 

FORMULA FROM 6-12 MONTHS

10/01/2024

355 006/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET102

APTAMIL ESSENSIS ORGANIC A2 

PROTEIN MILK 3 PREMIUM TODDLER 

NUTRITIONAL SUPPLEMENT FROM 1 

YEAR

10/01/2024

356 007/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ 0 - 6 tháng tuổi 

Bellamy’s organic infant formula số 1

16/01/2024

357 008/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ 6 -12 tháng tuổi 

Bellamy’s organic follow-on formula số 2

16/01/2024
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358 009/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi 

Bellamy’s organic toddler milk drink số 3

16/01/2024

359 010/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ 0 - 6 tháng tuổi 

Bellamy’s organic beta genica-8TM infant 

formula số 1

16/01/2024

360 011/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ trên 2 tuổi Bellamy’s 

organic beta genica-8TM junior milk drink số 4

16/01/2024

361 012/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ 6 - 12 tháng tuổi 

Bellamy’s organic beta genica-8TM follow-on 

formula số 2

16/01/2024

362 013/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi 

Bellamy’s organic beta genica-8TM toddler 

milk drink số 3

18/01/2024

363 015/2024/DKSP
Chi nhánh Công ty cổ phần phát 

triển Y dược An Phú
Sản phẩm dinh dưỡng công thức Vigor grow 29/01/2024

364 017/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM GOLD INFANT FORMULA 

MILK POWDER 
31/01/2024

365 018/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM GOLD FOLLOW-ON FORMULA 

MILK POWDER
31/01/2024
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366 019/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM SUPER PLATINUM FOLLOW-

ON FORMULA MILK POWDER
31/01/2024

367 020/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM SUPER PLATINUM TODDLER 

NUTRITIOUS MILK DRINK
31/01/2024

368 021/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM SUPER PLATINUM INFANT 

FORMULA MILK POWDER
31/01/2024

369 022/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM KID’S CARE COMPLETE 

NUTRITION 
31/01/2024

370 023/2024/DKSP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOACH HOLDINGS 

INCORPORATED

OZ FARM GOLD TODDLER NUTRITIOUS 

MILK DRINK
31/01/2024

371 024/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DILIMIL

Blanmil Solution Milk Drink For Toddlers – 

Grow IQ
2/29/2024

372 025/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DILIMIL

BLANMIL SOLUTION MILK DRINK FOR 

TODDLERS - PEDIA
2/29/2024

373 026/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DILIMIL

Blanmil Solution Formula Milk For Infants - 

Infant
2/29/2024

374 027/2024/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 

đến 12 tháng tuổi Limilklac DHA Baby
3/12/2024
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375 028/2024/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 01 đến 18 tuổi Limilklac 

DHA Grow IQ

3/12/2024

376 029/2024/DKSP
CỔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH 

VỤ DƯỢC PHẨM THANH TÙNG

Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích 

ăn bổ sung cho trẻ từ 01 đến 10 tuổi Limilklac 

DHA Pedia.

3/12/2024

377 030/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG NUTRICARE
Leankid 100 + 0+ 3/19/2024

378 031/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng công thức AUSMART 

GOAT BABY
5/14/2024

379 032/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng công thức AUSMART 

GOAT PEDIA
5/14/2024

380 033/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng AUSMART GOAT 

GROW
5/14/2024

381 034/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Bellamy’s Organic Apple Puree 5/20/2024

382 035/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Bellamy’s Organic Apple, Banana, Mango 

with Flaxseed Pure
5/20/2024

383 036/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Bellamy’s Organic Apple & Fig Oatmeal 5/20/2024

384 037/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Bellamy’s Organic Pear, Banana & Kiwifruit 

Puree
5/20/2024
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385 038/2024/DKSP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI 

FOREVER

Bellamy’s Organic Banana & Apple porridge 5/20/2024

386 043/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG APTAMIL 

PROFUTURA

SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM 

TODDLER NUTRITIONAL

SUPPLENMENT FROM 1 YEAR

5/31/2024

387 044/2024/DKSP
 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DANKEFOOD

 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG MONILAIT 

GROW IQ
6/4/2024

388 045/2024/DKSP
 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DANKEFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DEXOLAC+ 

PEDIA 
6/4/2024

389 046/2024/DKSP
 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

DANKEFOOD

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG MONILAIT 

PEDIA 
6/4/2024

390 048/2024/DKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

 Aptamil Aptagrow Nutrient – Dense Drink 

From 1+ Years
6/21/2024

391 051/2024/DKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - 

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG

CHO TRẺ TỪ 9 THÁNG ĐẾN 3 TUỔI: 

WAKODO FOLLOW UP MILK

GUNGUN

7/15/2024

392 052/2024/DKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - 

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC 

CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 1 TUỔI:

WAKODO LEBENS MILK HAIHAI
7/15/2024

393 053/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU KINH BẮC - AEI

BIM Big Island Milk Stage 1 Newborn 

Formula 0-6 months
7/18/2024
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394 054/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU KINH BẮC - AEI

BIM Big Island Milk Stage 2 Follow on 

Formula 6-12 months
7/18/2024

395 055/2024/DKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU KINH BẮC - AEI

BIM Big Island Milk Stage 3 Toddler Milk 

Formula 12-24 months
7/18/2024

396 056/2024/ĐKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột 

ăn dặm ECOFOOD BÒ RAU CỦ 
7/26/2024

397 057/2024/ĐKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột 

ăn dặm ECOFOOD GẠO SỮA 
7/26/2024

398 058/2024/ĐKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột 

ăn dặm ECOFOOD HOA QUẢ TỔNG HỢP 
7/26/2024

399 059/2024/ĐKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột 

ăn dặm ECOFOOD RAU CỦ TỔNG HỢP 
7/26/2024

400 060/2024/ĐKSP
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH 

DƯỠNG TETOPAN

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc: Bột 

ăn dặm ECOFOOD HEO RAU CỦ 
7/26/2024

401 061/2024/ĐKSP
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU H QUYET99

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG APTAMIL 

PROFUTURA

SYNBIOTIC+ STAGE 3 PREMIUM 

TODDLER NUTRITIONAL SUPPLEMENT

FROM 1 YEAR

8/2/2024

402 062/2024/ĐKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI 

MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 

TUỔI: BABY FORMULA MEIJI STEP

8/22/2024
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403 063/2024/ĐKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 1 TUỔI: BABY FORMULA MEIJI 

HOHOEMI

8/22/2024

404 064/2024/ĐKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ 

TỪ 0 ĐẾN 1 TUỔI: BABY FORMULA MEIJI 

HOHOEMI RAKURAKU CUBE

8/22/2024

405 065/2024/ĐKSP

CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGUYÊN ANH GROUP

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI 

MỤC ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT CHO TRẺ ĐẾN 12 

THÁNG TUỔI: BABY FORMULA MEIJI MILFY HP

8/22/2024

406 066/2024/ĐKSP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ MINH QUÂN MK

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 8 

tháng tuổi: Bánh ăn dặm Gerber việt quất
8/22/2024

407 067/2024/ĐKSP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ MINH QUÂN MK

Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 8 

tháng tuổi: Bánh ăn dặm Gerber dâu táo
8/22/2024
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